
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

Số:          /UBND-NV  

V/v báo cáo, thống kê  

công tác cán bộ năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày         tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý của UBND huyện. 

Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ 

quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư số 

07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo 

thống kê và quản lý hồ sơ viên chức; Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 

06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; 

Thực hiện Công văn số 2291/SNV-CCVC ngày 14/11/2022 của Sở Nội 

vụ tỉnh Điện Biên về việc báo cáo, thống kê về công tác cán bộ năm 2022. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo, thống kê số liệu về 

công tác cán bộ năm 2022, cụ thể như sau: 

 1. Đối với các cơ quan chuyên môn 

 - Biểu 01: Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức; 

- Biểu 02: Danh sách và tiền lương công chức; 

- Biểu 08: Danh sách lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương 

trở lên; 

- Biểu 09: Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân 

tộc thiểu số; 

- Biểu 10: Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là nữ; 

- Biểu 12: Danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật trong năm; 

- Biểu 13: Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động; 

- Biểu 14: Danh sách cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, 

điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong năm; 

- Biểu 15: Danh sách công chức, viên chức được tuyển dụng, tiếp nhận 

trong năm; 

- Biểu 16: Danh sách cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, thôi việc, 

chuyển công tác trong năm. 

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp 

- Biểu 03: Số lượng, chất lượng viên chức; 

- Biểu 04: Danh sách và tiền lương viên chức; 
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- Biểu 08: Danh sách lãnh đạo, quản lý từ cấp phó trở lên (Đối với sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo tổng hợp mục lãnh đạo là Hiệu trưởng, Hiệu phó các đơn vị 

trường học); 

- Biểu 09: Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân 

tộc thiểu số; 

- Biểu 10: Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là nữ; 

- Biểu 12: Danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật trong năm; 

- Biểu 13: Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động; 

- Biểu 14: Danh sách cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, 

điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong năm; 

- Biểu 15: Danh sách công chức, viên chức được tuyển dụng, tiếp nhận 

trong năm; 

- Biểu 16: Danh sách cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, thôi việc, 

chuyển công tác trong năm; 

 * Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp số liệu chung của viên chức 

sự nghiệp GD&ĐT toàn ngành. 

3. Một số yêu cầu báo cáo 

- Các đơn vị download file excel các bảng biểu tại địa chỉ trên hệ thống 

TD-office hoặc liên hệ đồng chí Hoàng Hải Giang (công chức Phòng Nội vụ), 

đổi tên file thành “So luong, chat luong CBCCVC 2022_Ten don vi”; nghiên 

cứu kỹ cách nhập dữ liệu; không chia dòng, cột; không tự ý viết tắt không theo 

mẫu quy định. 

- Thời gian báo cáo: Chậm nhất trong ngày 24/11/2022. 

- Số liệu báo cáo: tính đến ngày 15/11/2022. 

- Thành phần hồ sơ báo cáo: Bản dấu đỏ phát hành trên hệ thống TD-

Office, bản file excel đính kèm trên hệ thống TD-Office hoặc gửi vào email 

hoanghaigiang095@gmail.com . 

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ 

chức thực hiện đảm bảo nội dung, thời gian quy định./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- Lđ. UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

   

 

          

Lường Tuấn Anh  
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